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LIÊN HỆ
Tổng đài chăm sóc khách hàng: 

   1900 1100 (trong Việt Nam)

    +84 24 38320320 (ngoài Việt Nam)

• Hoạt động 24/7 (bao gồm các ngày nghỉ, lễ, Tết).
• Đặt chỗ và cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ.
• Trợ giúp khách mua vé trực tuyến.
• Thông tin về các chương trình khuyến mại.

Địa chỉ liên hệ văn phòng giao dịch, số hotline tại từng khu vực:  
chi tiết tại website/App Vietnam Airlines.

www.vietnamairlines.com

Tổng đài chăm sóc Hội viên Bông sen vàng:       

   1900 1800

• Hoạt động 24/7 (bao gồm các ngày nghỉ, lễ, Tết).
• Cung cấp thông tin đăng ký, chính sách nâng hạng thẻ,  

cộng dặm.
• Lấy thưởng của Vietnam Airlines và trên các đối tác khác.

Liên hệ với chúng tôi:

VietnamAirlines

VietnamAirlines

VietnamAirlines
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Mọi thông tin trong lịch bay này là tài sản của Vietnam Airlines và chỉ có giá trị tham khảo. Lịch bay có thể thay đổi bất cứ lúc 
nào và không báo trước. Do Vietnam Airlines linh hoạt thay đổi lịch bay theo tình hình khai thác thực tế của hãng, các thông 
tin nêu tại đây có thể không phản ánh tính xác thực và mới nhất của lịch bay thực tế.

Khi truy cập và sử dụng thông tin trong lịch bay này, quý khách thừa nhận rằng Vietnam Airlines không chịu trách nhiệm đối 
với bản thân quý khách hoặc bên thứ 3 liên quan về bất cứ thiệt hại/chi phí phát sinh trực tiếp/gián tiếp do sử dụng thông 
tin tại đây, bao gồm nhưng không hạn chế ở sự khác biệt giữa giờ khởi hành/giờ đến thực tế và giờ khởi hành/giờ đến nêu 
tại lịch bay này.

Vietnam Airlines không có nghĩa vụ phải liên tục cập nhật và duy trì lịch bay này và cũng không chịu trách nhiệm đối với 
những thiệt hại gián tiếp/trực tiếp liên quan đến việc tra cứu thông tin của quý khách tại đây hay bất cứ dữ liệu nào trong 
lịch bay này.

Để biết thông tin chính xác và cập nhật mới nhất của lịch bay, quý khách vui lòng truy cập www.vietnamairlines.com  
hoặc App Vietnam Airlines.

· HAN, SGN: là mã sân bay được quy định theo Hiệp hội vận 
tải hàng không quốc tế IATA, giúp quý khách tra cứu lịch bay 
trực tuyến nhanh hơn tại www.vietnamairlines.com.

· Giờ cất/hạ cánh: được thể hiện theo giờ địa phương và được 
thể hiện theo kiểu giờ 24 giờ/ngày. Ví dụ: 5 giờ sáng được thể 
hiện là 05:00; 5 giờ chiều được thể hiện là 17:00.

 +1: thể hiện giờ đến thuộc ngày kế tiếp của ngày khởi hành.

 Giờ cất cánh rất quan trọng trong xác định thời gian quý 
khách cần đến sân bay và hoàn thành thủ tục cho chuyến 
bay. Hành khách phải có mặt tại cửa ra máy bay từ 30 đến 
40 phút trước giờ khởi hành của chuyến bay. Theo quy định 
của một số sân bay quốc tế như Paris, Frankfurt, London... thời 
gian này là 60 phút trước giờ khởi hành.

· Loại máy bay:  |  A321: Airbus A321  |  A350: Airbus A350   
|  AT7: ATR72  |  B787: Boeing 787.

 Để tham khảo vị trí ngồi trên một số loại máy bay do Vietnam 
Airlines khai thác, xem Sơ đồ ghế ngồi tại các trang cuối lịch 
bay này. Sơ đồ ghế ngồi các loại máy bay khác của các hãng 
hàng không liên danh/liên doanh với Vietnam Airlines được 
nêu tại website chính thức của các hãng này.

· Hạng dịch vụ:  C: Hạng thương gia  |   
I: Hạng phổ thông đặc biệt  |  Y: Hạng phổ thông.

· Ngày khai thác:  |  1: Thứ 2  |  2: Thứ 3  |  3: Thứ 4   
|  4: Thứ 5  |  5: Thứ 6  |  6: Thứ 7  |  7: Chủ nhật.

· Số hiệu chuyến bay: Quý khách cần ghi nhớ số hiệu 
chuyến bay để tìm đúng quầy thủ tục dành cho 
chuyến bay tại sân bay xuất phát cũng như biết được 
chính xác ga đến tại sân bay đến.

 Kí hiệu “Wifi” cho biết chuyến bay có phục vụ dịch vụ 
Wifi trên chuyến bay.

 Kí hiệu * bên cạnh số hiệu chuyến bay là phần lưu ý 
được làm rõ tại mép dưới trang lịch bay về hãng hàng 
không khai thác chuyến bay.

· Thời gian bay: được tính từ khi rút chèn máy bay tại 
điểm đỗ trên sân bay đi cho đến khi đóng chèn máy 
bay tại điểm đỗ trên sân bay đến, không bao gồm thời 
gian di chuyển từ cửa ra tàu bay lên máy bay khi khởi 
hành và từ máy bay vào ga hành khách khi đến.

 Thời gian bay được thể hiện dưới dạng: x giờ : y phút. 
Ví dụ: 5:05 là 5 giờ 5 phút; 12:50 là 12 giờ 50 phút.

HIỆU LỰC LỊCH BAY: 27/10/2019 - 28/03/2020.

BƯỚC 1: Xem mục lục tại trang 2 để tìm số trang có điểm đến mong muốn.

BƯỚC 2: Sau khi lật đến trang có điểm đến mong muốn, quý khách sẽ nhìn thấy bảng lịch bay chi tiết được trình bày 
như mẫu sau:

Số hiệu chuyến bayGiờ cất cánh Giờ hạ cánh Máy bay & Hạng ghế Ngày khai thác Thời gian bay

14:30 16:45 A350 CIY 1234567 VN 243     Wifi 02:15

08:10 10:10 A321 CY 1234567 VN 4235* 02:05

Từ   :   Hà Nội                            
Đến:  TP. Hồ Chí Minh 

HAN
SGN

Đặt vé ngay:
vietnamairlines.com

Gọi ngay: 
1900 1100

Like ngay: 
fb/vietnamairlines

Đăng ký ngay:
Hội viên 
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* Được khai thác bởi Jetstar Pacific Airlines.** Các chuyến bay khai thác bằng A350 sẽ có Wifi.

Từ   :   Hà Nội                            
Đến:  TP. Hồ Chí Minh 

HAN
SGN

05:30 07:45 A321 CY 1234567 VN 7209 02:15

06:00 08:15   A321 CY 1234567 VN 209 02:15

06:15 08:30 A320 Y 1234567 VN 4897* 02:15 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

07:00 09:15   A321 CY 1234567 VN 217 02:15

07:45 10:00 A320 Y 1234567 VN 4899* 02:15 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

08:00 10:15   A321 CY 1234567 VN 223 02:15

09:00 11:15   A321 CY 1234567 VN 225 02:15

09:15 11:30 A320 Y 1234567 VN 4905* 02:15 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

10:00 12:15   A321 CY 1234567 VN 227 02:15

10:30 12:45   B787 CY 1234567 VN 229 02:15

11:00 13:15   A321 CY 1234567 VN 231 02:15

11:15 13:30 A320 Y __3_5_7 VN 4911* 02:15 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

12:00 14:15   A321 CY 1234567 VN 233 02:15

12:15 14:30 A320 Y 1234567 VN 4915* 02:15 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

13:00 15:15   A321 CY 1234567 VN 237 02:15

14:00 16:15   B787 CY 1234567 VN 239 02:15

14:30 16:45   A350 CY 1234567 VN 243 02:15

15:00 17:15   A350 CY 1234567 VN 247 02:15

15:45 18:00 A320 Y 1234567 VN 4923* 02:15 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

16:00 18:15   A350 CY 1234567 VN 253 02:15

16:30 18:45   A350 CY 1234567 VN 257 02:15

17:00 19:15   A321 CY 1234567 VN 259 02:15

17:15 19:30 A320 Y 1234567 VN 4925* 02:15 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

17:30 19:45   B787 CY 1234567 VN 261 02:15

18:00 20:15   B787 CY 1234567 VN 263 02:15

18:15 20:30 A320 Y 1234567 VN 4927* 02:15 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

19:00 21:15   A321 CY 1234567 VN 269 02:15

19:30 21:45   A350 CY 1234567 VN 277 02:15

20:00 22:15   A321 CY 1234567 VN 279 02:15

20:15 22:30 A320 Y 1234567 VN 4235* 02:15 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

20:30 22:45 A320 Y _2_4_6_ VN 4237* 02:15 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

21:00 23:15   A321 CY 1234567 VN 285 02:15

LỊCH BAY
Số hiệu chuyến bayGiờ cất cánh Giờ hạ cánh Ngày khai thác Thời gian bayMáy bay & Hạng ghế
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Số hiệu chuyến bayGiờ cất cánh Giờ hạ cánh Ngày khai thác Thời gian bayMáy bay & Hạng ghế

21:15 23:30 A320 Y 1234567 VN 4005* 02:15 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

21:30 23:45 A321 CY 1234567 VN 7261 02:15

22:00 00:15 A321 CY 1234567 VN 7263 02:15

Từ   :   TP. Hồ Chí Minh 
Đến:   Hà Nội

SGN
HAN

05:30 07:40 A321 CY 1234567 VN 7208 02:10

06:00 08:10   A321 CY 1234567 VN 208 02:10

06:30 08:40 A320 Y 1234567 VN 4890* 02:10 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

07:00 09:10   A350 CY 1234567 VN 216 02:10

08:00 10:10   A321 CY 1234567 VN 220 02:10

08:15 10:30 A320 Y 1234567 VN 4898* 02:10 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

08:30 10:40   A321 CY 1234567 VN 224 02:10

09:00 11:10   A321 CY 1234567 VN 226 02:10

09:30 11:40 A320 Y 1234567 VN 4900* 02:10 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

10:00 12:10   A321 CY 1234567 VN 228 02:10

10:30 12:40   B787 CY 1234567 VN 230 02:10

10:45 12:55 A320 Y 1234567 VN 4908* 02:10 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

11:00 13:10   A321 CY 1234567 VN 232 02:10

12:00 14:10   A321 CY 1234567 VN 236 02:10

12:45 14:55 A320 Y 1234567 VN 4912* 02:10 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

13:00 15:10   A321 CY 1234567 VN 238 02:10

13:30 15:40   A321 CY 1234567 VN 240 02:10

14:00 16:10   A321 CY 1234567 VN 242 02:10

14:15 16:25 A320 Y __3_5_7 VN 4916* 02:10 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

14:30 16:40   B787 CY 1234567 VN 246 02:10

15:00 17:10   B787 CY 1234567 VN 248 02:10

15:15 17:25 A320 Y 1234567 VN 4920* 02:10 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

15:30 17:40   A321 CY 1234567 VN 252 02:10

16:00 18:10   A321 CY 1234567 VN 256 02:10

17:00 19:10   A350 CY 1234567 VN 258 02:10

17:30 19:40   B787 CY 1234567 VN 262 02:10

17:45 19:55 A320 Y _2_4_6_ VN 4924* 02:10 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

18:00 20:10   A350 CY 1234567 VN 266 02:10

18:30 20:40 A320 Y 1234567 VN 4232* 02:10 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

19:00 21:10   A350 CY 1234567 VN 272 02:10

20:00 22:10   A350 CY 1234567 VN 276 02:10

* Được khai thác bởi Jetstar Pacific Airlines.** Các chuyến bay khai thác bằng A350 sẽ có Wifi.

Đặt vé ngay:
vietnamairlines.com

Gọi ngay: 
1900 1100

Like ngay: 
fb/vietnamairlines

Đăng ký ngay:
Hội viên 
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Số hiệu chuyến bayGiờ cất cánh Giờ hạ cánh Ngày khai thác Thời gian bayMáy bay & Hạng ghế

21:00 23:10   A321 CY 1234567 VN 284 02:10

21:15 23:30 A320 Y 1234567 VN 4238* 02:10 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

21:30 23:40 A321 CY 1234567 VN 7248 02:10

22:00 00:10 A321 CY 1234567 VN 7238 02:10

Từ   :   Hà Nội
Đến:  Đà Nẵng 

HAN
DAD

06:00 07:20   A321 CY 1234567 VN 155 01:20

06:30 07:50 A320 Y 1234567 VN 4823* 01:20 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

09:00 10:20   A321 CY 1234567 VN 163 01:20

10:00 11:20   A321 CY _2_45_7 VN 167 01:20

12:00 13:20   A321 CY 1234567 VN 171 01:20

13:00 14:20   A321 CY 1234567 VN 173 01:20

13:30 14:50 A320 Y 1234567 VN 4833* 01:20 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

15:30 16:50   A321 CY 1234567 VN 177 01:20

16:00 17:20   A321 CY 1234567 VN 181 01:20

16:15 17:35 A320 Y 1234567 VN 4837* 01:20 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

17:00 18:20   A321 CY 1234567 VN 183 01:20

18:00 19:20   A321 CY 1234567 VN 185 01:20

20:00 21:20   A321 CY 1234567 VN 197 01:20

Từ   :   Đà Nẵng
Đến:  Hà Nội

DAD
HAN

06:00 07:20   A321 CY 1234567 VN 154 01:20

08:00 09:20   A321 CY 1234567 VN 158 01:20

08:30 09:50 A320 Y 1234567 VN 4822* 01:20 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

09:00 10:20   A321 CY _2_45_7 VN 162 01:20

11:00 12:20   A321 CY 1234567 VN 168 01:20

14:00 15:20   A321 CY 1234567 VN 172 01:20

15:00 16:20   A321 CY 1234567 VN 176 01:20

15:30 16:50 A320 Y 1234567 VN 4832* 01:20 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

18:00 19:20   A321 CY 1234567 VN 188 01:20

18:15 19:35 A320 Y 1234567 VN 4836* 01:20 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

19:00 20:20   A321 CY 1234567 VN 190 01:20

20:00 21:20   A321 CY 1234567 VN 194 01:20

Từ   :   TP. Hồ Chí Minh
Đến:  Đà Nẵng

SGN
DAD

06:00 07:20   A321 CY 1234567 VN 110 01:20

06:15 07:35 A320 Y 1234567 VN 4854* 01:20 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

* Được khai thác bởi Jetstar Pacific Airlines.

Đặt vé ngay:
vietnamairlines.com

Gọi ngay: 
1900 1100

Like ngay: 
fb/vietnamairlines

Đăng ký ngay:
Hội viên 
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Số hiệu chuyến bayGiờ cất cánh Giờ hạ cánh Ngày khai thác Thời gian bayMáy bay & Hạng ghế

08:30 09:50 A320 Y 1234567 VN 4858* 01:20 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

09:00 10:20   A321 CY 1234567 VN 116 01:20

10:00 11:20   A321 CY 1234567 VN 120 01:20

11:00 12:20   A321 CY 1234567 VN 122 01:20

11:30 12:50 A320 Y 1234567 VN 4862* 01:20 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

12:00 13:20   A321 CY 1234567 VN 124 01:20

13:00 14:20   A321 CY 1234567 VN 126 01:20

14:00 15:20   A321 CY 1234567 VN 128 01:20

15:00 16:20   A321 CY 1234567 VN 130 01:20

16:00 17:20   A321 CY 1234567 VN 134 01:20

17:00 18:20   A321 CY 1234567 VN 136 01:20

17:45 19:05 A320 Y 1234567 VN 4874* 01:20 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

18:00 19:20   A321 CY 1234567 VN 138 01:20

20:00 21:20   A321 CY 1234567 VN 142 01:20

20:15 21:35 A320 Y 1234567 VN 4882* 01:20 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

Từ   :   Đà Nẵng
Đến:  TP. Hồ Chí Minh

DAD
SGN

08:00 09:30   A321 CY 1234567 VN 109 01:30

09:00 10:30   A321 CY 1234567 VN 113 01:30

10:00 11:30   A321 CY 1234567 VN 117 01:30

11:00 12:30   A321 CY 1234567 VN 121 01:30

12:00 13:30   A321 CY 1234567 VN 123 01:30

13:00 14:30   A321 CY 1234567 VN 125 01:30

13:30 15:00 A320 Y 1234567 VN 4863* 01:30 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

14:00 15:30   A321 CY 1234567 VN 127 01:30

15:00 16:30   A321 CY 1234567 VN 131 01:30

15:30 17:00   A321 CY 1234567 VN 133 01:30

15:45 17:15 A320 Y _2_4_6_ VN 4867* 01:30 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

17:00 18:30   A321 CY 1234567 VN 135 01:30

18:00 19:30   A321 CY 1234567 VN 137 01:30

19:00 20:30   A321 CY 1234567 VN 139 01:30

19:45 21:15 A320 Y 1234567 VN 4875* 01:30 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

20:00 21:30   A321 CY 1234567 VN 141 01:30

21:30 23:00 A320 Y __3_5_7 VN 4881* 01:30 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

22:00 23:30 A320 Y 1234567 VN 4883* 01:30 * Được khai thác bởi  Jetstar Pacific Airlines

* Được khai thác bởi Jetstar Pacific Airlines.
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TRANG THÔNG TIN HÀNH LÝ

SỐ KIỆN
TRỌNG LƯỢNG 

GIỚI HẠN MỖI KIỆN
TỔNG 

TRỌNG LƯỢNG *

PHỔ THÔNG 1 kiện 10 kg 12 kg

PHỔ THÔNG ĐẶC BIỆT 2 kiện 10 kg 18 kg

THƯƠNG GIA 2 kiện 10 kg 18 kg

HÀNH LÝ XÁCH TAY

TIÊU CHUẨN HÀNH LÝ XÁCH TAY

36 cm
(14 in)

56 cm (22 in) 23 cm (9 in)

≤ 10 kg (22 lbs)
THÊM 1 PHỤ KIỆN:  

01 Túi xách tay, cặp sách, ba lô… hoặc  
01 túi đựng máy tính, máy tính bảng, máy ảnh hay thiết bị điện tử. 

Kích thước: 40 x 30 x 15 cm hoặc 16 x 12 x 6 inch.

* CHÚ Ý

HÀNH TRÌNH PHỔ THÔNG (***) PHỔ THÔNG ĐẶC BIỆT THƯƠNG GIA

Hoàn toàn nội địa Việt Nam 1 kiện 23 kg 1 kiện 32 kg 1 kiện 32 kg
Trong Đông Nam Á (*) (không bao gồm hành trình hoàn 
toàn nội địa Việt Nam). 1 kiện 23 kg 1 kiện 23 kg 1 kiện 32 kg

Giữa Việt Nam và Nhật Bản/Nga;
Từ Nhật Bản đi Châu Á/Úc; Từ/đến Châu Mỹ 2 kiện 23 kg 2 kiện 23 kg 2 kiện 32 kg

Giữa Việt Nam và Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc;  
Từ/đến Úc (**)/Châu Âu (**) (trừ Nga); 
Hành trình khác

1 kiện 23 kg 2 kiện 23kg 2 kiện 32kg

Ghi Chú:
(*)  Đông Nam Á bao gồm Brunei/Thái Lan/Malaysia/Singapore/Indonesia/Philippines/Lào/Cam-pu-chia/Myanmar/Việt Nam;
(**)  Hành trình từ/đến Úc/Châu Âu (trừ Nga): chặng bay trong giai đoạn từ 01/08/2019 đến 31/12/2019, khách hạng phổ thông được thêm 

một kiện chuẩn (23kg/50lb).
(***)  Nhóm giá phổ thông siêu tiết kiệm (Eco 4): không có hành lý miễn cước.

Các thông tin chi tiết khác: xem tại website www.vietnamairlines.com/ App Vietnam Airlines, mục Thông tin hành trình,  
tiểu mục Thông tin hành lý.

TỔNG KÍCH THƯỚC  3 CHIỀU

Không vượt quá
158 cm/kiện.

HÀNH LÝ MIỄN CƯỚC

50
lb

23
kg

* 23 kg (50 lb)/kiện. 
 Phổ thông/ 

Phổ thông đặc biệt

70
lb

32
kg

* 32 kg (70 lb)/kiện. 
Thương gia/Phổ thông đặc biệt

 (áp dụng trên đường bay giữa HAN   SGN) 

2 LOẠI KIỆN CHUẨN:
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BOEING 787-10  |  367 GHẾ

Máy bay Số lượng ghế Loại hình ghế

B787 Boeing 787
367  24   343

274  28  35  211

A350 Airbus 350 305  29  45  231

A321 Airbus 321
203  8   195

184  16   168

SƠ ĐỒ GHẾ NGỒI

BOEING 787-9  |  274 GHẾ
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SƠ ĐỒ GHẾ NGỒI

A321 Neo (Hệ thống giải trí không dây)  |  203 GHẾ
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AIRBUS A321  |  184 GHẾ
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AIRBUS A321  |   203 GHẾ
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AIRBUS A350  |  305 GHẾ
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 Được tích luỹ dặm thưởng và quy đổi sang vé thưởng,  
nâng hạng ghế, hành lý miễn cước, mua vé kết hợp dặm 
và tiền…

 Sử dụng phòng chờ hạng Thương gia

 Các dịch vụ ưu tiên (SkyPriority) tại quầy làm thủ tục,  
cửa lên máy bay (boarding gate), quầy nối chuyến,  
khu vực an ninh và khu vực xuất nhập cảnh

 Được ưu tiên chọn trước chỗ ngồi

 Được thêm tiêu chuẩn hành lý miễn cước

 Được tặng dặm thưởng nhân dịp sinh nhật

 Được hưởng những ưu đãi vô cùng 
hấp dẫn và đa dạng  từ các đối 
tác du lịch, khách sạn, tài 
chính – ngân hàng…   
của chương trình  
Bông Sen Vàng.

 Ưu đãi được áp 
dụng theo từng 
hạng thẻ.

ƯU ĐÃI CỦA HỘI VIÊN BÔNG SEN VÀNG
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